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 Quảng Ngãi, ngày    tháng 10 năm 2025 

            Kính gửi:  

    - Các UBND xã, phường, đặc khu; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Các Trung tâm GDNN-GDTX. 

Thực hiện Công văn số 6569/BGDĐT-GDPT ngày 16/10/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên 

(CBQL, GV) về phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông tại các địa 

phương và Kế hoạch số 294/KH-SGDĐT ngày 23/10/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về triển khai tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển năng lực 

số cho học sinh THCS, THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp tập huấn cho 

cán bộ quản lý, giáo viên môn Tin học, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Lớp CBQL1, THPT 1, THCS 1 và THCS 2 

- Lớp cán bộ quản lý (CBQL 1): 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, ngày 01/11/2025; 

- Lớp giáo viên môn Tin học (THPT 1): 02 ngày, từ ngày 01-02/11/2025. Khai mạc 

lúc 8 giờ 00 ngày 01/11/2025; 

-  Lớp giáo viên môn Tin học (THCS 1, THCS 2): 02 ngày, từ ngày 01-02/11/2025. 

Khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 01/11/2025; 

- Địa điểm tập huấn: Trường PTDTNT THPT Kon Tum, số 413 Đường Nguyễn 

Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

1.2. Lớp CBQL 2, THPT 2, THCS 3, THCS 4, THCS 5, THCS 6 

- Lớp cán bộ quản lý (CBQL 2): 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, ngày 08/11/2025 

tại Hội trường THPT Trần Quốc Tuấn; 

- Lớp giáo viên môn Tin học (THPT 2): 02 ngày, từ ngày 10-11/11/2025. Khai mạc 

lúc 8 giờ 00 ngày 10/11/2025; 

-  Lớp giáo viên môn Tin học (THCS 3, THCS 4): 02 ngày, từ ngày 10-11/11/2025. 

Khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 10/11/2025; 

- Lớp giáo viên môn Tin học (THCS 5, THCS 6): 02 ngày, từ ngày 12-13/11/2025. 

Khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 12/11/2025; 

-  Địa điểm tập huấn các lớp (THPT 1, THCS 3, THCS 4, THCS 5, THCS 6): 

Trường THCS Trần Phú, số 34 Đường Tố Hữu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. 



Lưu ý: Danh sách phân chia lớp Giáo viên môn Tin học cấp THCS, THPT 

và GDTX  theo Phụ lục đính kèm Công văn này; các giáo viên tham gia phải dự 

đúng lớp đã được phân công.  

2. Thành phần  

- Lớp cán bộ quản lý (CBQL 1, CBQL 2): Mỗi trường/trung tâm cử 02 cán 

bộ quản lý (Hiệu trưởng/Giám đốc và 01 Phó hiệu trưởng/Phó Giám đốc) tham 

dự; 

- Lớp giáo viên Tin học cấp trung học cơ sở (THCS 1, THCS 2, THCS 3, 

THCS  4, THCS 5, THCS 6): Mỗi trường TH&THCS, THCS cử 01 giáo viên bộ 

môn Tin học (ưu tiên tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn) tham dự; 

-  Lớp giáo viên Tin học cấp trung học phổ thông (THPT 1, THPT 2) : Mỗi 

trường THPT, THCS&THPT, Trường liên cấp cử 01 giáo viên bộ môn Tin học 

(ưu tiên tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn) tham dự; 

-  Mỗi Trung tâm cử 01 giáo viên bộ môn Tin học tham dự lớp trung hoc 

phổ thông (THPT 1, THPT 2). 

3. Hình thức tập huấn: Trực tiếp. 

4. Kinh phí: Đơn vị cử giáo viên tham dự lớp tập huấn chi trả công tác phí 

theo quy định tài chính hiện hành. 

5. Chuẩn bị cho thực hành trong quá trình tập huấn  

 - Mỗi giáo viên tham dự phải mang theo máy tính xách và ổ cắm điện để 

sử dụng trong quá trình thực hành; 

 - Link đăng ký tham dự lớp tập huấn:   

 + Dùng cho các lớp CBQL 1, THPT 1, THCS 1, THCS 2: 

https://sites.google.com/view/tayquangngai/taphuanphattriennls 

 + Dùng cho các lớp CBQL 2, THPT 2, THCS 3, THCS 4, THCS 5, 

THCS 6: https://sites.google.com/view/dongquangngai/taphuanphattriennls 

   - Lưu ý: Lớp CBQL 2 tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thầy/cô để xe ô 

tô khu Giáo dục Thể chất của nhà trường (phía trước Siêu thi Coopmart). 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực 

hiện nếu gặp vướng mắc cần trao đổi, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học (gặp 

ông Đặng Văn Thành, điện thoại 0905116868) để được hướng dẫn xử lý./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH, đvt. 
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Nguyễn Ngọc Thái 
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Phụ lục 

CÁC LỚP TẬP HUẤN GIÁO VIÊN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH  

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ , TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

     

STT 
Tên xã, phường, đặc 

khu 
Tên cơ sở giáo dục Cấp học 

 

SL 

 

I 
LỚP THPT 1  

(Chiều 01/11/2025, từ 08g00 tại trường PTDTNT THPT Kon Tum) 
33 

1 Xã Đăk Pék Trường THPT Trần Phú THPT 1 

2 Phường Kon Tum Trường THPT Kon Tum THPT  1 

3 Xã Đăk Pek Trường PTDTNT THPT Đăk Glei THPT 1 

4 Xã Đăk Hà Trường THPT Trần Hưng Đạo  THPT 1 

5 Xã Đăk Mar Trường PTDTNT THPT Đăk Hà THPT 1 

6 Xã Đăk Tô Trường PTDTNT THPT Đăk Tô THPT 1 

7 Xã Đăk Tô Trường THPT Nguyễn Văn Cừ THPT 1 

8 Xã Ia Tơi Trường PTDTNT THPT Ia Tơi THPT 1 

9 Xã Măng Đen Trường PTDTNT THPT Măng Đen THPT 1 

10 Xã Kon Braih Trường THPT Phan Đình Phùng THPT 1 

11 Xã Đăk Rve Trường PTDTNT THCS&THPT Đăk Rve 
THCS-

THPT 
1 

12 Xã Bờ Y Trường THPT Nguyễn Trãi THPT 1 

13 Xã Dục Nông  Trường THPT Phan Chu Trinh THPT 1 

14 Xã Sa Thầy Trường THPT Nguyễn Huệ THPT 1 

15 Xã Sa Thầy Trường PTDTNT THPT Sa Thầy THPT 1 

16 Phường Kon Tum Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành THPT 1 

17 Phường Kon Tum Trường THPT Trường Chinh THPT 1 

18 Phường Kon Tum Trường PTDTNT THPT Kon Tum THPT 1 

19 Phường Đăk Bla Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum 
THCS-

THPT 
1 

20 Phường Đăk Bla Trường THPT Lê Lợi THPT 1 

21 Phường Đăk Cấm Trường THPT Duy Tân THPT 1 

22 Xã Ia Chim Trường THPT Phan Bội Châu THPT 1 

23 Phường Đăk Cấm Trường THPT Ngô Mây   
THCS-

THPT 
1 

24 Xã Tu Mơ Rông Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông THPT 1 

25   Trung tâm GDTX Kon Tum GDTX 1 

26   Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Glei GDTX 1 

27   Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Hà GDTX 1 

28   Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Tô GDTX 1 

29   Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông GDTX 1 

30   Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy GDTX 1 

31   Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi GDTX 1 

32   Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy GDTX 1 

33   Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông GDTX 1 



II 
LỚP THPT 2 (sáng ngày 10/9/2025, từ 8g00 tại Trường THCS Trần Phú) 

  
46 

1 Xã Bình Sơn Trường THPT Bình Sơn THPT 1 

2 Xã Bình Sơn Trường THPT Trần Kỳ Phong THPT 1 

3 Xã Bình Sơn Trường THPT Lê Quý Đôn THPT 1 

4 Xã Đông Sơn Trường THCS-THPT Vạn Tường 
THCS&TH

PT 
1 

5 Xã Trà Bồng Trường THPT Trà Bồng THPT 1 

6 Xã Tây Trà Trường THPT Tây Trà THPT 1 

7 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp THPT 1 

8 Xã Đông Trà Bồng Trường THCS&THPT Phó Mục Gia 
THCS&TH

PT 
1 

9 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT 1 

10 Xã Ba Gia Trường THPT Ba Gia THPT 1 

11 Xã Tịnh Khê Trường THPT Sơn Mỹ THPT 1 

12 Xã Sơn Hà Trường THPT Sơn Hà THPT 1 

13 Xã Sơn Hạ Trường THPT Quang Trung THPT 1 

14 Xã Sơn Kỳ Trường THCS và THPT Phạm Kiệt 
THCS&TH

PT 
1 

15 Xã Sơn Tây Trường THPT Đinh Tiên Hoàng THPT 1 

16 Phường Nghĩa Lộ Trường THPT chuyên Lê Khiết THPT 1 

17 Phường Cẩm Thành Trường THPT Trần Quốc Tuấn THPT 1 

18 Phường Cẩm Thành Trường THPT Lê Trung Đình THPT 1 

19 Xã Tư Nghĩa Trường THPT số 1 Tư Nghĩa THPT 1 

20 Xã Nghĩa Giang Trường THPT số 2 Tư Nghĩa THPT 1 

21 Xã Tư Nghĩa Trường THPT Chu Văn An THPT 1 

22 Xã Tư Nghĩa Trường THPT Thu Xà THPT 1 

23 Xã Nghĩa Hành Trường THPT số 1 Nghĩa Hành THPT 1 

24 Xã Thiện Tín Trường THPT số 2 Nghĩa Hành THPT 1 

25 Xã Nghĩa Hành Trường THPT Nguyễn Công Phương THPT 1 

26 Xã Sơn Mai Trường THPT Minh Long THPT 1 

27 Xã Mộ Đức Trường THPT Phạm Văn Đồng THPT 1 

28 Xã Long Phụng Trường THPT số 2 Mộ Đức THPT 1 

29 Xã Mỏ Cày Trường THPT Nguyễn Công Trứ THPT 1 

30 Xã Lân Phong Trường THPT Trần Quang Diệu THPT 1 

31 Phường Đức Phổ Trường THPT số 1 Đức Phổ THPT 1 

32 Xã Khánh Cường Trường THPT số 2 Đức Phổ THPT 1 

33 Phường Trà Câu Trường THPT Lương Thế Vinh THPT 1 

34 Xã Ba Tơ Trường THPT Ba Tơ THPT 1 

35 Xã Ba Vì Trường THPT Phạm Kiệt THPT 1 

36 Đặc Khu Lý Sơn Trường THPT Lý Sơn THPT 1 

37 Phường Nghĩa Lộ Trường PTDTNT THPT tỉnh THPT 1 

38 Phường Nghĩa Lộ Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ THPT 1 

39 Xã Ba Gia Trường THPT Tư thục Trương Định THPT 1 

40 Phường Nghĩa Lộ Trường LC TPGDQT-IEC LC 1 



41 Phường Nghĩa Lộ Trường THCS&THPT Tôn Đức Thắng 
THCS-

THPT 
1 

42   Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Ngãi GDTX 1 

43   Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Ba Tơ GDTX 1 

44   
Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Đức 

Phổ 
GDTX 1 

45   
Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Mộ 

Đức 
GDTX 1 

46   
Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Bình 

Sơn 
GDTX 1 

III 
LỚP THCS 1  

(Sáng 01/11/2025, từ 08g00 tại trường PTDTNT THPT Kon Tum) 
54 

1 Phường Kon Tum Trường THCS Trần Hưng Đạo THCS 1 

2 Phường Kon Tum Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc THCS 1 

3 Phường Kon Tum Trường TH và THCS Trường Sa  TH&THCS 1 

4 Phường Kon Tum Trường TH và THCS Thắng Lợi TH&THCS 1 

5 Phường Đăk Cấm Trường THCS Nguyễn Huệ THCS 1 

6 Phường Đăk Cấm Trường TH và THCS Đăk Cấm TH&THCS 1 

7 Phường Đăk BLa Trường TH-THCS Nguyễn Du TH&THCS 1 

8 Phường Đăk BLa Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo TH&THCS 1 

9 Phường Đăk BLa Trường TH&THCS Lê Lợi TH&THCS 1 

10 Xã Ngọk Bay Trường TH&THCS Ngok Bay TH&THCS 1 

11 Xã Ngọk Bay Trường TH&THCS Vinh Quang TH&THCS 1 

12 Xã Ngọk Bay Trường TH&THCS Kroong TH&THCS 1 

13 Xã Ia Chim Trường TH&THCS Đoàn Kết TH&THCS 1 

14 xã Ia Chim Trường TH&THCS Đak Năng TH&THCS 1 

15 Xã Ia Chim Trường TH&THCS Ia Chim TH&THCS 1 

16 Xã Đăk Rơ Wa Trường TH và THCS Hòa Bình TH&THCS 1 

17 Xã Đăk Rơ Wa Trường TH&THCS Đăk Rơ Wa TH&THCS 1 

18 Xã Đăk Rơ Wa Trường TH-THCS Đăk Blà TH&THCS 1 

19 Xã Đăk Rơ Wa Trường TH và THCS Chư Hreng TH&THCS 1 

20 Xã Đăk Pxi Trường THCS xã Đăk Pxi THCS 1 

21 Xã Đăk Pxi Trường TH-THCS xã Đăk Long TH&THCS 1 

22 Xã Đăk Mar Trường THCS 1 xã Đăk Mar THCS 1 

23 Xã Đăk Mar Trường THCS 2 xã Đăk Mar THCS 1 

24 Xã Đăk Ui Trường TH&THCS xã Đăk Ngọk TH&THCS 1 

25 Xã Đăk Ui Trường TH&THCS xã Đăk Ui TH&THCS 1 

26 Xã Ngọk Réo Trường THCS xã Ngọk Réo THCS 1 

27 Xã Ngọk Réo Trường TH và THCS Ngok Wang TH&THCS 1 

28 Xã Đăk Hà Trường THCS thị trấn Đăk Hà THCS 1 

29 Xã Đăk Hà Trường TH&THCS xã Đăk Hà TH&THCS 1 

30 Xã Đăk Hà Trường THCS Võ Nguyên Giáp THCS 1 

31 Xã Ngọc Tụ Trường THCS xã Ngọc Tụ THCS 1 

32 Xã Ngọk Tụ Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga THCS 1 

33 Xã Đăk Tô Trường THCS 24 Tháng 4 THCS 1 

34 Xã Đăk Tô Trường TH-THCS Pô Kô TH&THCS 1 



35 Xã Đăk Tô Trường THCS Nguyễn Du THCS 1 

36 Xã Đăk Tô Trường THCS Lương Thế Vinh THCS 1 

37 Xã Kon Đào Trường THCS Nguyễn Trãi THCS 1 

38 Xã Kon Đào Trường THCS Đăk Trăm THCS 1 

39 Xã Kon Đào Trường TH-THCS Văn Lem TH&THCS 1 

40 Xã Đăk Sao Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 1 TH&THCS 1 

41 Xã Đăk Sao Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 2 TH&THCS 1 

42 Xã Đăk Tờ Kan Trường TH và THCS Chu Văn An TH&THCS 1 

43 Xã Đăk Tờ Kan TrườngTH và THCS Trương Định TH&THCS 1 

44 Xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Lây TH&THCS 1 

45 Xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri TH&THCS 1 

46 Xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu TH&THCS 1 

47 Xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Văn Xuôi TH&THCS 1 

48 Xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS  Tê Xăng TH&THCS 1 

49 Xã Bờ Y Trường TH-THCS Đắk Xú TH&THCS 1 

50 Xã Bờ Y Trường THCS thị trấn Plei Kần THCS 1 

51 Xã Bờ Y Trường THCS Bờ Y THCS 1 

52 Xã Sa Loong Trường TH-THCS Lý Tự Trọng THCS 1 

53 Xã Sa Loong Trường TH-THCS Sa Loong TH&THCS 1 

54 Phường Kon Tum Trường THCS THSP Lý Tự Trọng THCS 1 

IV 
LỚP THCS 2 

(Sáng 01/11/2025, từ 08g00 tại trường PTDTNT THPT Kon Tum) 
55 

1 Xã Dục Nông Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền THCS 1 

2 Xã Dục Nông Trường TH-THCS Đắk Dục TH&THCS 1 

3 Xã Dục Nông Trường TH-THCS Đắk Nông TH&THCS 1 

4 Xã Xốp Trường TH&THCS xã Đăk Choong TH&THCS 1 

5 Xã Xốp Trương TH&THCS xã Xốp TH&THCS 1 

6 Xã Ngọc Linh 
Trường PTDTBT TH-THCS Mường 

Hoong 
TH&THCS 1 

7 Xã Ngọc Linh 
Trường PTDTBT TH&THCS xã Ngọc 

Linh 
TH&THCS 1 

8 Xã Đăk Plô Trường TH&THCS  Đăk Plô TH&THCS 1 

9 Xã Đăk Plô Trường TH&THCS Đăk Man TH&THCS 1 

10 Xã Đăk Plô Trường TH&THCS  Đăk Nhoong TH&THCS 1 

11 Xã Đăk Pék Trường THCS xã Đăk Pék THCS 1 

12 Xã Đăk Pék Trường THCS Chu Văn An THCS 1 

13 Xã Đăk Pék Trường TH&THCS Lý Tự Trọng THCS 1 

14 Xã Đăk Môn Trường TH&THCS Đăk Kroong TH&THCS 1 

15 Xã Đăk Môn Trường THCS xã Đăk Môn THCS 1 

16 Xã Sa Thầy Trường TH&THCS Nguyễn Trãi TH&THCS 1 

17 Xã Sa Thầy Trường TH&THCS Lê Quý Đôn TH&THCS 1 

18 Xã Sa Thầy Trường TH-THCS xã Sa Sơn TH&THCS 1 

19 Xã Sa Thầy Trường TH-THCS xã Sa Nhơn TH&THCS 1 

20 Xã Sa Thầy Trường THCS Nguyễn Tất Thành THCS 1 

21 Xã Sa Bình Trường TH&THCS xã Sa Bình TH&THCS 1 



22 Xã Sa Bình Trường THCS Phan Đình Phùng THCS 1 

23 Xã Sa Bình Trường TH&THCS Sa Nghĩa TH&THCS 1 

24 Xã Ya Ly Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo TH&THCS 1 

25 Xã Ya Ly Trường TH&THCS Ya Xiêr TH&THCS 1 

26 Xã Ya Ly Trường TH&THCS Chu Văn An TH&THCS 1 

27 Xã Ya Ly Trường TH&THCS xã Ya Ly TH&THCS 1 

28 Xã Ia Tơi Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành TH&THCS 1 

29 Xã Ia Tơi Trường TH&THCS Nguyễn Sinh Sắc TH&THCS 1 

30 Xã Ia Tơi  Trường TH&THCS Nguyễn Du TH&THCS 1 

31 Xã Đăk Kôi Trường PTDTBT THCS Đăk Kôi THCS 1 

32 Xã Đăk Kôi Trường PTDTBT THCS Đăk Tơ Lung THCS 1 

33 Xã Kon Braih Trường THCS Tân Lập THCS 1 

34 Xã Kon Braih Trường THCS Đắk Ruồng THCS 1 

35 Xã Kon Braih Trường THCS Đắk Tờ Re THCS 1 

36 Xã Đăk Rve Trường THCS Đăk Rve THCS 1 

37 Xã Đăk Rve Trường PTDTBT THCS Đăk Pne THCS 1 

38 Xã Măng Đen Trường THCS Măng Cành THCS 1 

39 Xã Măng Đen Trường THCS Măng Đen THCS 1 

40 Xã Măng Đen Trường THCS thị trấn Măng Đen THCS 1 

41 Xã Măng Đen Trường TH&THCS Đắk Tăng TH&THCS 1 

42 Xã Măng Bút Trường PTDTBT THCS Đắk Nên THCS 1 

43 Xã Măng Bút Trường PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 2 TH&THCS 1 

44 Xã Măng Bút Trường PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 1 TH&THCS 1 

45 Xã Măng Bút Trường PTDTBT THCS Đắk Ring THCS 1 

46 Xã Kon Plông Trường PTDTBT THCS xã Hiếu THCS 1 

47 Xã Kon Plông Trường PTDTBT THCS Ngọk Tem THCS 1 

48 Xã Kon Plông Trường THCS Pờ Ê THCS 1 

49 Xã Tu Mơ Rông Trường PTDTBT THCS Kpă klơng THCS 1 

50 Xã Tu Mơ Rông 
Trường PTDTBT TH-THCS Xã Tu Mơ 

Rông 
TH&THCS 1 

51 Xã Đăk Long Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long THCS 1 

52 Xã Mô Rai Trường THCS Nguyễn Huệ THCS 1 

53 Xã Mô Rai Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp TH&THCS 1 

54 Xã Ia Đal Trường TH&THCS Hùng Vương TH&THCS 1 

55 Xã Rờ Kơi Trường THCS xã Rờ Kơi THCS 1 

V LỚP THCS 3 (từ 8g00 ngày 10/11/2025 tại trường THCS Trần Phú) 44 

1 Xã Trà Bồng Trường PTDTNT THCS Trà Bồng THCS 1 

2 Xã Trà Bồng Trường PTDT BT TH&THCS Trà Thuỷ TH&THCS 1 

3 Xã Trà Bồng Trường PTDTBT THCS Trà Sơn THCS 1 

4 Xã Trà Bồng Trường THCS thị trấn Trà Xuân THCS 1 

5 Xã Đông Trà Bồng Trường TH&THCS Trà Phú TH&THCS 1 

6 Xã Cà Đam Trường TH&THCS Trà Tân THCS 1 

7 Xã Cà Đam Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi THCS 1 

8 Xã Thanh Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp TH&THCS 1 



9 Xã Thanh Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm TH&THCS 1 

10 Xã Thanh Bồng Trường PTDTBT THCS Trà Thanh  THCS 1 

11 Xã Tây Trà Bồng Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà  THCS 1 

12 Xã Tây Trà Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Tây TH&THCS 1 

13 Xã Tây Trà Bồng 
Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương 

Trà 
TH&THCS 1 

14 Xã Tây Trà Bồng Trường PTDTBT THCS Trà Tây THCS 1 

15 Xã Tây Trà Trường PTDTBT THCS Sơn Trà  THCS 1 

16 Xã Tây Trà Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà TH&THCS 1 

17 Xã Tây Trà 
Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc 

Khang 
THCS 1 

18 Xã Tây Trà Trường PTDTBT THCS Trà Xinh THCS 1 

19 Xã Tây Trà Trường PTDTNT THCS Tây Trà THCS 1 

20 Xã Sơn Hà Trường THCS Di Lăng THCS 1 

21 Xã Sơn Hà Trường THCS Sơn Thượng THCS 1 

22 Xã Sơn Hà Trường PTDTNT THCS Sơn Hà THCS 1 

23 Xã Sơn Hà TH&THCS Sơn Bao TH&THCS 1 

24 Xã Sơn Kỳ Trường THCS Sơn Ba THCS 1 

25 Xã Sơn Linh Trường THCS Sơn Cao THCS 1 

26 Xã Sơn Linh Trường THCS Sơn Linh THCS 1 

27 Xã Sơn Linh Trường TH&THCS Sơn Giang TH&THCS 1 

28 Xã Sơn Hạ Trường THCS Sơn Hạ THCS 1 

29 Xã Sơn Hạ Trường THCS Sơn Thành THCS 1 

30 Xã Sơn Hạ Trường TH&THCS Sơn Nham TH&THCS 1 

31 Xã Sơn Hạ Trường TH&THCS Sơn Nham II TH&THCS 1 

32 Xã Sơn Thủy Trường TH&THCS Sơn Trung TH&THCS 1 

33 Xã Sơn Thủy Trường TH&THCS Sơn Hải TH&THCS 1 

34 Xã Sơn Thủy Trường TH&THCS Sơn Thuỷ TH&THCS 1 

35 Xã Sơn Tây Hạ Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Lập TH&THCS 1 

36 Xã Sơn Tây Hạ Trường TH&THCS Sơn Tinh TH&THCS 1 

37 Xã Sơn Tây Hạ Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Màu TH&THCS 1 

38 Xã Sơn Tây Trường PTDTNT THCS Sơn Tây THCS 1 

39 Xã Sơn Tây Trường PTDT BT TH&THCS Sơn Dung TH&THCS 1 

40 Xã Sơn Tây Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tân TH&THCS 1 

41 Xã Sơn Tây Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long TH&THCS 1 

42 Xã Sơn Tây Thượng 
Trường PTDTBTTh&THCS Đinh Thanh 

Kháng 
TH&THCS 1 

43 Xã Sơn Tây Thượng Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên TH&THCS 1 

44 Xã Sơn Tây Thượng Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Bua TH&THCS 1 

VI LỚP THCS 4 (từ 8g00 ngày 10/11/2025 tại trường THCS Trần Phú) 47 

45 Xã Minh Long Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn TH&THCS 1 

46 Xã Minh Long Trường THCS Long Hiệp THCS 1 

47 Xã Minh Long Trường PTDTNT THCS Minh Long THCS 1 

48 Xã Minh Long Trường THCS Thanh An THCS 1 

49 Xã Sơn Mai Trường THCS Long Mai THCS 1 



50 Xã Sơn Mai Trường THCS Long Sơn THCS 1 

51 Xã Ba Vì Trường TH&THCS Ba Tiêu TH&THCS 1 

52 Xã Ba Vì Trường THCS Ba Vì THCS 1 

53 Xã Ba Vì Trường TH&THCS Ba Ngạc TH&THCS 1 

54 Xã Ba Tô Trường TH&THCS Ba Nam TH&THCS 1 

55 Xã Ba Tô Trường THCS Ba Tô THCS 1 

56 Xã Ba Tô Trường TH&THCS Ba Lế TH&THCS 1 

57 Xã Ba Dinh Trường THCS Ba Dinh- Ba Tô THCS 1 

58 Xã Ba Dinh Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang TH&THCS 1 

59 Xã Ba Tơ Trường THCS Ba Tơ THCS 1 

60 Xã Ba Tơ Trường DTNT THCS Ba Tơ THCS 1 

61 Xã Ba Tơ Trường TH và THCS Ba Bích TH&THCS 1 

62 Xã Ba Tơ Trường TH và THCS Ba Chùa TH&THCS 1 

63 Xã Ba Động Trường THCS Ba Động THCS 1 

64 Xã Ba Động Trường TH&THCS Ba Liên TH&THCS 1 

65 Xã Ba Vinh Trường TH&THCS Ba Vinh TH&THCS 1 

66 Xã Ba Vinh Trường TH&THCS Ba Điền TH&THCS 1 

67 Xã Đặng Thùy Trâm  Trường TH&THCS Ba Khâm  TH&THCS 1 

68 Xã Đặng Thùy Trâm  Trường PTDTBT TH&THCS Ba Trang TH&THCS 1 

69 Xã Ba Xa Trường PTDTBT THCS Ba Xa THCS 1 

70 Đặc khu Lý Sơn Trường THCS An Hải THCS 1 

71 Đặc khu Lý Sơn Trường THCS An Vĩnh THCS 1 

72 Xã Nghĩa Hành THCS Huỳnh Thúc Kháng THCS 1 

73 Xã Nghĩa Hành THCS Hành Thuận THCS 1 

74 Xã Nghĩa Hành THCS Hành Trung THCS 1 

75 Xã Đình Cương Trường THCS Nguyễn Kim Vang THCS 1 

76 Xã Đình Cương Trường THCS Lê Khiết THCS 1 

77 Xã Đình Cương Trường THCS Phạm Văn Đồng THCS 1 

78 Xã Thiện Tín Trường THCS Hành Tín Đông THCS 1 

79 Xã Thiện Tín Trường THCS Hành Tín Tây THCS 1 

80 Xã Thiện Tín Trường THCS Hành Thiện THCS 1 

81 Phường Trà Câu Trường THCS Phổ An THCS 1 

82 Phường Trà Câu Trường THCS Phổ Quang THCS 1 

83 Phường Trà Câu Trường THCS Phổ Thuận THCS 1 

84 Phường Trà Câu Trường THCS Phổ Văn THCS 1 

85 Phường Đức Phổ Trường TH&THCS Phổ Hòa TH&THCS 1 

86 Phường Đức Phổ Trường TH&THCS Phổ Minh TH&THCS 1 

87 Phường Đức Phổ Trường THCS Nguyễn Nghiêm THCS 1 

88 Phường Đức Phổ Trường THCS Phổ Vinh THCS 1 

89 Phường Đức Phổ Trường THCS Phổ Ninh THCS 1 

90 Phường Sa Huỳnh Trường TH&THCS Phổ Châu TH&THCS 1 

91 Phường Sa Huỳnh Trường THCS Phổ Thạnh THCS 1 

VII LỚP THCS 5 (Từ 8h00 sáng 12/11/2025 tại trường THCS Trần Phú)  44 

1 Phường Cẩm Thành THCS Nguyễn Nghiêm THCS 1 



2 Phường Cẩm Thành THCS Trần Hưng Đạo THCS 1 

3 Phường Cẩm Thành THCS Chánh Lộ THCS 1 

4 Phường Cẩm Thành THCS Nghĩa Chánh THCS 1 

5 Phường Nghĩa Lộ Trường THCS Trần Phú THCS 1 

6 Phường Nghĩa Lộ Trường THCS Nghĩa Lộ THCS 1 

7 Phường Nghĩa Lộ Trường THCS Quảng Phú THCS 1 

8 Phường Nghĩa Lộ Trường THCS Lê Hồng Phong THCS 1 

9 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường THCS Trương Quang Trọng THCS 

1 

10 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường THCS Tịnh Ấn Tây THCS 

1 

11 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường THCS Tịnh An THCS 

1 

12 
Phường Trương 

Quang Trọng 
Trường TH&THCS Lê Trung Đình TH&THCS 

1 

13 Xã An Phú Trường Trung học cơ sở Nghĩa Dõng THCS 1 

14 Xã An Phú Trường Trung học cơ sở Nghĩa Dũng THCS 1 

15 Xã An Phú Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà THCS 1 

16 Xã An Phú Trường Trung học cơ sở Nghĩa An THCS 1 

17 Xã An Phú Trường TH & THCS Nghĩa Phú TH&THCS 1 

18 Xã Nguyễn Nghiêm Trường THCS Phổ Nhơn THCS 1 

19 Xã Nguyễn Nghiêm Trường THCS Phổ Phong THCS 1 

20 Xã Tịnh Khê Trường THCS Võ Bẩm THCS 1 

21 Xã Tịnh Khê Trường THCS Tịnh Kỳ THCS 1 

22 Xã Tịnh Khê Trường TH và THCS Tịnh Thiện TH&THCS 1 

23 Xã Tịnh Khê Trường TH và THCS Trần Quý Hai TH&THCS 1 

24 Xã Tịnh Khê Trường TH và THCS Trần Văn Trà TH&THCS 1 

25 Xã Khánh Cường Trường THCS Phổ Khánh THCS 1 

26 Xã Khánh Cường Trường THCS Phổ Cường THCS 1 

27 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Trung THCS 1 

28 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Nguyên THCS 1 

29 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Chánh THCS 1 

30 Xã Bình Sơn Trường THCS  Châu Ổ THCS 1 

31 Xã Bình Sơn Trường THCS Nguyễn Tự Tân THCS 1 

32 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Dương THCS 1 

33 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Long THCS 1 

34 Xã Bình Sơn Trường THCS Bình Thạnh THCS 1 

35 Xã Bình Minh Trường THCS Bình Minh THCS 1 

36 Xã Bình Minh Trường TH&THCS Bình An TH&THCS 1 

37 Xã Bình Minh Trường TH&THCS Bình Khương TH&THCS 1 

38 Xã Bình Chương Trường THCS Bình Mỹ THCS 1 

39 Xã Bình Chương Trường TH& THCS Bình Chương TH&THCS 1 

40 Xã Đông Sơn Trường THCS Bình Châu THCS 1 

41 Xã Đông Sơn Trường TH&THCS Bình Tân Phú TH&THCS 1 

42 Xã Đông Sơn Trường THCS Bình Hiệp THCS 1 



43 Xã Đông Sơn Trường THCS Bình Thanh THCS 1 

44 Xã Đông Sơn Trường THCS Nguyễn Cát THCS 1 

VIII LỚP THCS 6 (Từ 8h00 sáng 12/11/2025 tại trường THCS Trần Phú)  46 

1 Xã Vạn Tường Trường THCS  Bình Đông THCS 1 

2 Xã Vạn Tường Trường THCS Bình Trị THCS 1 

3 Xã Vạn Tường Trường THCS  Bình Thuận THCS 1 

4 Xã Vạn Tường Trường TH&THCS Bình Phước TH&THCS 1 

5 Xã Vạn Tường Trường TH&THCS Bình Hoà TH&THCS 1 

6 Xã Vạn Tường Trường THCS Bình Hải THCS 1 

7 Xã Trường Giang Trường THCS Tịnh Đông THCS 1 

8 Xã Trường Giang Trường THCS Tịnh Giang THCS 1 

9 Xã Trường Giang Trường THCS Phạm Kiệt THCS 1 

10 Xã Ba Gia Trường THCS Tịnh Trà THCS 1 

11 Xã Ba Gia Trường THCS Tịnh Hiệp THCS 1 

12 Xã Ba Gia Trường THCS Tịnh Bắc THCS 1 

13 Xã Sơn Tịnh Trường THCS Nguyễn Chánh THCS 1 

14 Xã Sơn Tịnh Trường THCS Nguyễn Đôn THCS 1 

15 Xã Sơn Tịnh Trường THCS Tịnh Sơn THCS 1 

16 Xã Thọ Phong Trường THCS Tịnh Phong THCS 1 

17 Xã Thọ Phong Trường THCS Tịnh Thọ THCS 1 

18 Xã Tư Nghĩa THCS Nghĩa Hòa THCS 1 

19 Xã Tư Nghĩa THCS Nghĩa Thương THCS 1 

20 Xã Tư Nghĩa THCS NGhĩa Trung THCS 1 

21 Xã Tư Nghĩa TH và THCS thị trấn La Hà TH&THCS 1 

22 Xã Nghĩa Giang THCS Nghĩa Thuận THCS 1 

23 xã Nghĩa Giang THCS Nghĩa Kỳ THCS 1 

24 Xã Nghĩa Giang THCS Nghĩa Điền THCS 1 

25 Xã Vệ Giang Trường THCS Nghĩa Phương THCS 1 

26 Xã Vệ Giang Trường THCS Nghĩa Mỹ THCS 1 

27 Xã Vệ Giang Trường THCS Nghĩa Hiệp THCS 1 

28 Xã Vệ Giang Trường THCS Sông Vệ THCS 1 

29 Xã Trà Giang Trường THCS Nghĩa Lâm THCS 1 

30 Xã Trà Giang Trường THCS Nghĩa Thắng THCS 1 

31 Xã Phước Giảng Trường THCS Hành Dũng  THCS  1 

32 Xã Phước Giang Trường THCS Hành Minh THCS 1 

33 Xã Phước Giang Trường THCS Hành Nhân THCS 1 

34 Xã Long Phụng THCS Đức Thắng THCS 1 

35 Xã Long Phụng THCS Nguyễn Bá Loan THCS 1 

36 Xã Long Phụng THCS Đức Lợi THCS 1 

37 Xã Long Phụng THCS Đức Hiệp THCS 1 

38 Xã Mỏ Cày Trường THCS Minh Thạnh THCS 1 

39 Xã Mỏ Cày Trường THCS Đức Chánh THCS 1 

40 Xã Mỏ Cày Trường THCS Nguyễn Trãi THCS 1 

41 Xã Mộ Đức Trường Trung học cơ sở Nam Đàn THCS 1 



42 Xã Mộ Đức Trường Trung học cơ sở Đức Hòa THCS 1 

43 Xã Mộ Đức Trường Trung học cơ sở Đức Phú THCS 1 

44 Xã Lân Phong Trường TH&THCS Bắc Phong TH&THCS 1 

45 Xã Lân Phong Trường THCS Đức Phong THCS 1 

46 Xã Lân Phong Trường THCS Đức Lân THCS 1 
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